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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 

tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng 

kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 

12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm 

viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển 

   

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và 

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;  

 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và 

Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng 

kiểm tàu biển.  

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-

BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam (Sau đây viết tắt là Thông tư số 

40/2016/TT-BGTVT) và Thông tư 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm (Sau đây viết tắt là Thông tư số 

16/2022/TT-BGTVT) 

 1. Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 3 Thông tư số 40/2016/TT-

BGTVT như sau: 

 “6a. Kiểm định, đánh giá tàu biển từ xa là quá trình đăng kiểm viên không 

có mặt trên tàu sử dụng công nghệ thông tin hoặc phương pháp khác để xác định 

điều kiện kỹ thuật của tàu biển trong thực tế vẫn đảm bảo an toàn hàng hải, an 
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ninh tàu biển, điều kiện lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường 

phù hợp cho mục đích hoạt động của tàu biển.” 

 2. Bổ sung khoản 3 Điều 5 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

“3. Trong các trường hợp: hạn chế tiếp cận tàu biển vì lý do dịch bệnh, 

thiên tai, xung đột vũ trang; cơ sở sửa chữa không thể bố trí tiếp nhận tàu biển; 

tàu biển thực sự không có điều kiện đến nơi được chỉ định để kiểm định, tổ chức 

đăng kiểm thực hiện kiểm định, đánh giá tàu biển trực tiếp hoặc từ xa nhằm xác 

định điều kiện kỹ thuật của tàu biển vẫn đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng 

hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường để 

kéo dài thời hạn giấy chứng nhận của tàu biển theo quy định.” 

 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như 

sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức đăng kiểm Việt Nam thực hiện công 

tác đăng kiểm tàu biển có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, lệ phí, giá đăng 

kiểm theo quy định của pháp luật.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 

10 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị kiểm định tàu biển bao gồm: 01 (một) bản chính hoặc 

biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư này.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Chi cục Đăng kiểm.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành 

phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn không quá 

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thống nhất với người nộp hồ 

sơ về thời gian kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau: 

“5. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận: Sau khi tiến hành kiểm định tàu 

biển, nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu thì cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu biển 

trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm định lần đầu, 
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định kỳ và trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm 

định hàng năm, trên đà, trung gian, bất thường. Nếu kết quả kiểm định không 

đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tàu biển nhập khẩu, Chi cục Đăng kiểm cấp văn bản xác nhận 

trạng thái kỹ thuật tàu biển sau khi hoàn thành kiểm định lần đầu đạt yêu cầu.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 10 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Đăng 

kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình 

thức phù hợp khác.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 

11 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị đánh giá công ty tàu biển bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu 04 tại 

Phụ lục ban hành theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao tài liệu hệ thống quản lý an toàn của công ty tàu biển 

(trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản sao điện 

tử (trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đối với trường hợp 

đánh giá sơ bộ hoặc lần đầu; 

c) 01 (một) bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý, thuê 

tàu trần và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định 

của Bộ luật ISM nếu công ty không phải là chủ sở hữu tàu biển (trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản sao điện tử (trường hợp 

nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đối với trường hợp đánh giá sơ bộ 

hoặc lần đầu.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Trung tâm Chứng nhận 

hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (sau đây 

gọi là Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn).” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

và an toàn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ 

thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ 

(trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) hoặc 

hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

(trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác); nếu 
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hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc thống nhất 

thời gian đánh giá tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu.  

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 11 như sau: 

“5. Đánh giá và cấp giấy chứng nhận: Sau khi tiến hành đánh giá hệ thống 

quản lý an toàn tại công ty tàu biển, nếu kết quả đạt yêu cầu, thì Trung tâm 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn cấp hoặc xác nhận hiệu lực 

Giấy chứng nhận phù hợp (DOC) theo quy định của Bộ luật ISM trong thời hạn 

01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành đánh giá; nếu không đạt thì thông 

báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 11 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn hoặc qua hệ thống bưu 

chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 12 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị đánh giá tàu biển bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 

05 tại Phụ lục ban hành theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý, thuê 

tàu trần và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định 

của Bộ luật ISM nếu công ty không phải là chủ sở hữu tàu biển (trường hợp nộp 

hồ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản sao điện tử (trường hợp nộp 

hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đối với trường hợp cấp giấy chứng 

nhận sơ bộ hoặc lần đầu.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Trung tâm Chứng nhận 

hệ thống quản lý chất lượng và an toàn.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

và an toàn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ 

thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ 

(nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến); hoặc hướng 

dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với 

trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu 

hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
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đủ hồ sơ thống nhất thời gian đánh giá tàu biển tại địa điểm do người nộp hồ sơ 

yêu cầu.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 12 như sau: 

“5. Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận: Sau khi tiến hành đánh giá hệ 

thống quản lý an toàn tàu biển, nếu kết quả đạt yêu cầu thì Trung tâm Chứng 

nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn cấp hoặc xác nhận hiệu lực Giấy 

chứng nhận quản lý an toàn (SMC) theo quy định của Bộ luật ISM trong thời 

hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá; nếu không đạt thông 

báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 12 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn hoặc qua hệ thống bưu 

chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

  “Điều 13. Nguyên tắc thực hiện ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước 

ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về an 

toàn hàng hải, an ninh tàu biển, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam 

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt 

Nam thực hiện ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp 

và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh tàu biển, điều kiện 

bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt 

Nam. 

 2. Khi có nhu cầu, chủ tàu biển đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt 

Nam thực hiện ủy quyền cho một tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, 

phân cấp và cấp giấy chứng nhận  kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh tàu biển, 

điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu 

biển Việt Nam phù hợp theo quy phạm phân cấp tàu biển của tổ chức đăng kiểm 

nước ngoài được ủy quyền và các điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Các yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của quy phạm phân cấp tàu biển của tổ 

chức đăng kiểm nước ngoài không được thấp hơn các yêu cầu tương ứng của 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 3. Tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền phải ký thỏa thuận với 

Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Luật Tổ chức đăng kiểm (Luật RO) của IMO. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo danh sách các tổ chức đăng kiểm đã ký 

thỏa thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Hệ thống thông tin vận tải biển tích 

hợp toàn cầu (GISIS) của IMO. 
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 4. Việc ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp 

và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển được thực hiện theo một trong các nội dung 

sau đây: 

 a) Kiểm định và cấp giấy chứng nhận phân cấp theo quy phạm của tổ 

chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền; 

 b) Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 

Việt Nam; 

 c) Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an 

ninh tàu biển, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên.” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

“Điều 14. Thủ tục cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước 

ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về an 

toàn hàng hải, an ninh tàu biển, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam 

1. Hồ sơ đề nghị ủy quyền bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu 06 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam hoặc văn 

bản chấp thuận đặt tên tàu biển của cơ quan đăng ký tàu biển (trường hợp nộp 

hồ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản sao điện tử (trường hợp nộp 

hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đối với tàu đăng ký lần đầu mang cờ 

quốc tịch Việt Nam.  

2. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công 

trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

3. Tiếp nhận hồ sơ: Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 

thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua cổng dịch vụ công trực tuyến), hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống 

bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian trả 

kết quả. 

4. Xem xét hồ sơ và cấp văn bản ủy quyền: Sau khi tiến hành xem xét hồ 

sơ: nếu kết quả không đạt yêu cầu thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu kết quả đạt 

yêu cầu, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 
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định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp văn bản ủy quyền theo Mẫu 07 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cục Đăng kiểm 

Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

hình thức phù hợp khác.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 15 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị đánh giá, chứng nhận năng lực bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 08 

tại Phụ lục  ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao bộ tài liệu bao gồm sổ tay chất lượng và các quy trình 

làm việc (trường hợp nộp hồ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản 

sao điện tử (trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến) theo quy 

định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

 “3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Chi cục Đăng kiểm.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành 

phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ 

thống bưu chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành xem 

xét hồ sơ. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu kết quả 

xem xét hồ sơ chưa hợp lệ, Chi cục Đăng kiểm hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định; nếu kết quả xem xét hồ sơ hợp lệ thì trả lời bằng văn 

bản và thống nhất với người nộp hồ sơ về thời gian đánh giá thực tế tại cơ sở 

trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thống nhất.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 như sau: 

“5. Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận: Sau khi Chi cục Đăng kiểm tiến 

hành đánh giá. Nếu kết quả đánh giá đạt yêu cầu, Chi cục Đăng kiểm cấp Giấy 

chứng nhận theo quy định và công bố danh sách các cơ sở đủ năng lực trên 
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Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở. 

Nếu kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, Chi cục Đăng kiểm có văn bản 

gửi cơ sở nêu rõ lý do không đạt trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ 

ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 15 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Đăng 

kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình 

thức phù hợp khác.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 16 

Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT 

như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị kiểm định bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 

09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật bao gồm thông số kỹ thuật và các 

báo cáo kiểm tra, thử công-te-nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị (trường hợp nộp 

hồ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản sao điện tử (trường hợp nộp 

hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác).” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt 

Nam hoặc Chi cục Đăng kiểm (sau đây gọi là cơ quan đăng kiểm).” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành 

phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với người 

nộp hồ sơ về thời gian kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu 

trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày người nộp hồ sơ đề 

nghị.”  

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 16 như sau: 
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“5. Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận: Sau khi kiểm tiến hành kiểm tra, 

nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành kiểm tra; 

nếu không đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 16 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

hình thức phù hợp khác.” 

11. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 

Điều 17 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 như sau: 

“a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 

10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Trung tâm Chuyển đổi 

số, dữ liệu phương tiện Quốc gia và tập huấn nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt 

Nam (sau đây gọi là Trung tâm DTTC) hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền 

viên đủ điều kiện theo quy định.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện 

thuyền viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ 

thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ 

(trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với cá nhân, 

tổ chức về thời gian và địa điểm huấn luyện nghiệp vụ.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau: 

“5. Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận: Trung tâm DTTC hoặc 

cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và kiểm tra 

cuối khóa đối với người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển.  

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khoá huấn 

luyện, Trung tâm DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên cấp Giấy 

chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho cá 

nhân có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 như sau: 
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“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm 

DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hoặc qua hệ thống bưu chính 

hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.” 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 

Điều 18 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thợ hàn bao gồm: 

a) 01 (một) bản chính hoặc biểu mẫu điện tử giấy đề nghị theo Mẫu số 

11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau: 

“3. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy 

định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Chi cục Đăng kiểm.” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 như sau: 

“4. Tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành 

phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì ngay trong ngày làm việc hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính và hình thức phù hợp khác); nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất thời gian 

kiểm tra tay nghề thực tế.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 như sau: 

“5. Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận: Sau khi kiểm tra tay nghề thực tế, 

nếu kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu, Chi cục Đăng kiểm cấp Giấy chứng 

nhận theo quy định trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc 

kiểm tra tay nghề thực tế.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 18 như sau: 

“6. Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Đăng 

kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình 

thức phù hợp khác.” 

13. Bổ sung Điều 21a vào sau Điều 21 Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT 

như sau: 

“Điều 21a. Trách nhiệm của Trung tâm DTTC, cơ sở đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên 

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển phù hợp với các yêu cầu nêu trong 
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MSC-MEPC.7/Circ.6 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và theo quy định tại 

Thông tư này.” 

14. Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 07, 

Mẫu số 08, Mẫu số 09, Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

40/2016/TT-BGTVT tương ứng bằng các Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05, 

Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08, Mẫu số 09, Mẫu số 10 tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

15. Thay thế Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

40/2016/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2022/TT-

BGTVT bằng Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

16. Bổ sung Mẫu số 12 vào Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

40/2016/TT-BGTVT bằng Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

 Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2017/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển 

(Sau đây viết tắt là Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT) 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 8 như 

sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 8 như sau: 

“a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 8 như sau: 

“c) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được 

ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 8 như sau: 

“đ) Đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá đăng kiểm viên trước khi công nhận 

đăng kiểm viên tàu biển.” 

d) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 8 như sau: 

“e) Có thời thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu biển tối thiểu: 

03 (ba) tháng đối với người đã là đăng kiểm viên của tổ chức đăng kiểm quốc tế 

là thành viên của Hiệp hội các tổ chức phân cấp quốc tế (IACS), người đã có 

trên 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành 

tàu thủy, công trình biển; 06 (sáu) tháng đối với người đã có từ 01 (một) đến 03 

(ba) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc vận hành tàu thủy, 

công trình biển; 01 (một) năm đối với các trường hợp khác.” 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau: 
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“b) Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau: 

 “1. Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức đánh giá, công nhận đăng kiểm 

viên tàu biển; công nhận lại đăng kiểm viên tàu biển khi giấy chứng nhận đăng 

kiểm viên hết hiệu lực.” 

 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau: 

“1. Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tàu biển có thời hạn 05 (năm) năm 

theo Mẫu số 01 quy định tại Phục lục ban hành kèm theo Thông tư này.” 

8. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 1 Điều 15 của Thông tư 

số 51/2017/TT-BGTVT. 

9. Thay thế Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

51/2017/TT-BGTVT bằng Mẫu 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Các 

khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 9, khoản 10, khoản 11 và khoản 12 Điều 1 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT 

đang được thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp 

tục thực hiện đến khi hoàn thành trả kết quả theo quy định. 

3. Các đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo Thông tư số 

51/2017/TT-BGTVT tiếp tục được duy trì hạng đăng kiểm viên đến ngày hết 

hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và không phải xác nhận hàng năm. 

4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông 

vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này./. 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 

- Lưu: VT, KHCN&MT (03). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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